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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTr-SVHTTDL Thái Nguyên, ngày         tháng 4 năm 2022 

 
 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên 

 tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 
 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các 

giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên, như sau: 

Tên Nghị quyết: “Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động 

viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên”. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chế độ khen thưởng giải tỉnh, Đại 

hội thể dục thể thao cấp tỉnh được áp dụng theo Quyết định số 42/2012/QĐ-

UBND ngày 21/11/2012 Quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, Đại hội thể dục 

thể thao cấp tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện 

viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Tuy nhiên, hiện nay mức thưởng đối với các giải thể thao, đại hội thể dục 

thể thao cấp tỉnh tại Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND được ban hành từ năm 

2012 không còn phù hợp với tình hình thực tế về biến động giá cả thị trường và 

các yếu tố liên quan khác.  

Hơn nữa, các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2012 đã hết hiệu lực thi hành. Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thay thế Quyết 

định 32/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao được tập trung tập huấn và thi đấu giao thẩm quyền cho địa phương bố trí 

kinh phí chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại 

các giải thi đấu thể thao của tỉnh.  

Do vậy, để có căn cứ (mức chi thưởng và kinh phí) thực hiện nhiệm vụ 

được văn bản cấp trên giao, việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các 

giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên là phù hợp và cần 
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thiết. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay tỉnh đang tổ chức đại hội thể dục thể 

thao các cấp, tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích xây dựng Nghị quyết 

Mục đích: Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể 

thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên nhằm khen thưởng kịp thời, 

khuyến khích, động viên đối với vận động viên lập thành tích trong thi đấu các 

giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Quan điểm xây dựng: Xây dựng định mức chi tiền thưởng tại các giải thể 

thao, đại hội thể dục thể thao của tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với 

tình hình thực tế và khả năng ngân sách tại địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Căn cứ văn bản số 48/HĐND-VP ngày 07/3/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thưởng tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên; văn bản 

số 615/UBND-KGVX ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo đã 

xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại 

các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên, tổ chức xin ý 

kiến của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan. Sau khi tổng hợp, tiếp 

thu các ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện Hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định. Căn cứ Báo cáo thẩm định số 

112/BC-STP, ngày 28/3/2022 của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội 

thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết 

Dự  thảo Nghị quyết gồm 4 Điều, trong đó:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mức chi tiền thưởng 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết  

Quy định cụ thể mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, 

Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên, gồm:  

- Giải cấp tỉnh 
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- Giải thể thao cấp huyện, cấp xã, ngành của tỉnh 

(Gửi kèm theo các văn bản: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo 

Nghị quyết; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình tiếp thu ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân). 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với 

vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái 

Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, QLTDTT (Đ4b). 
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Nguyễn Thị Mai 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

Số:            /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2022 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thưởng  

đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao  

của tỉnh Thái Nguyên 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với 

vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái 

Nguyên như sau: 

Tên Nghị quyết: “Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên 

tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên” 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chế độ khen thưởng giải tỉnh, Đại 

hội thể dục thể thao cấp tỉnh được áp dụng theo Quyết định số 42/2012/QĐ-

UBND ngày 21/11/2012 Quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, Đại hội thể dục 

thể thao cấp tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện 

viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Tuy nhiên, hiện nay mức thưởng đối với các giải thể thao, đại hội thể dục 

thể thao cấp tỉnh tại Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND được ban hành từ năm 

2012 không còn phù hợp với tình hình thực tế về biến động giá cả thị trường và 

các yếu tố liên quan khác.  

Hơn nữa, các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2012 đã hết hiệu lực thi hành. Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thay thế Quyết 

định 32/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao được tập trung tập huấn và thi đấu giao thẩm quyền cho địa phương bố trí 

kinh phí chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại 

các giải thi đấu thể thao của tỉnh.  

DỰ THẢO 
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Do vậy, để có căn cứ (mức chi thưởng và kinh phí) thực hiện nhiệm vụ 

được văn bản cấp trên giao, việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các 

giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên là phù hợp và cần 

thiết. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay tỉnh đang tổ chức đại hội thể dục thể 

thao các cấp, tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích xây dựng Nghị quyết 

Mục đích: Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể 

thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên nhằm khen thưởng kịp thời, 

khuyến khích, động viên đối với vận động viên lập thành tích trong thi đấu các 

giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Quan điểm xây dựng: Xây dựng định mức chi tiền thưởng tại các giải thể 

thao, đại hội thể dục thể thao của tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với 

tình hình thực tế và khả năng ngân sách tại địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Căn cứ văn bản số 48/HĐND-VP ngày 07/3/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thưởng tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên; văn bản 

số 615/UBND-KGVX ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo đã 

xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại 

các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên, tổ chức xin ý 

kiến của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan. Sau khi tổng hợp, tiếp 

thu các ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện Hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định. Căn cứ Báo cáo thẩm định số 

112/BC-STP, ngày 28/3/2022 của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội 

thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết 

Dự  thảo Nghị quyết gồm 4 Điều, trong đó:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mức chi tiền thưởng 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
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2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết  

Quy định cụ thể mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, 

Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên, gồm:  

- Giải cấp tỉnh 

- Giải thể thao cấp huyện, cấp xã, ngành của tỉnh 

 (Gửi kèm theo các văn bản: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm định của 

Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Bản 

tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân). 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với 

vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái 

Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
Dương Văn Lượng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2022/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, 

Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ V 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 

14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viện, vận động viên thể 

thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 

tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; 

Xét Tờ trình số         /TTr-UBND, ngày     tháng    năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận 

động viên tại các giải thể thao,Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 

DỰ THẢO 4 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2018-nd-cp-che-do-doi-voi-huan-luyen-vien-the-thao-trong-thoi-gian-tap-huan-399240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-200-2011-ttlt-btc-bvhttdl-che-do-chi-tieu-tai-chinh-133808.aspx
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này áp dụng mức thưởng bằng tiền đối 

với vận động viên lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao, Đại hội thể 

dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Vận động viên đạt giải tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Vận động viên đạt giải tại các giải thể thao ngành của tỉnh Thái Nguyên 

sử dụng kinh phí chi tiền thưởng từ kinh phí tự chủ thuộc ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Mức chi tiền thưởng 

1. Giải cấp tỉnh: 

  

TT Nội dung/giải 

Nhất 

(Vàng) 

(VNĐ) 

Nhì 

(Bạc) 

(VNĐ) 

Ba 

(Đồng) 

(VNĐ) 

Giải 

khuyến 

khích  

(VNĐ) 

Giải 

phong 

cách  

(VNĐ) 

Giải 

VĐV 

xuất sắc 

(VNĐ) 

1 Cá nhân 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000   

2 Giải đôi 1.800.000 1.500.000 1.200.000    

3 Giải đồng đội 2.000.000 1.700.000 1.400.000    

4 Giải các môn thể 

thao tập thể 

Mức thưởng chung bằng số vận 

động viên theo quy định của 

Điều lệ giải nhân với 50% mức 

thưởng cá nhân tương ứng 

 1.500.000 1.500.000 

5 Giải toàn đoàn đối 

với Đại hội Thể 

dục thể thao 

8.000.000 5.000.000 3.000.000 

   

6 Giải toàn đoàn đối 

với các giải thể 

thao riêng lẻ 

3.000.000 2.200.000 1.500.000 

   

2. Giải thể thao cấp huyện, cấp xã, ngành của tỉnh: Căn cứ khả năng cân 

đối ngân sách, mức chi tiền thưởng tối thiểu không thấp hơn 50% và tối đa 

không vượt quá mức chi tiền thưởng tương ứng giải cấp tỉnh. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí chi tiền thưởng được bố trí từ nguồn kinh phí thường 

xuyên theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, Kỳ họp thứ V 

thông qua ngày….tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm 2022./.  

Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội (Báo cáo); 

- Chính phủ (Báo cáo); 

- Các Bộ: Tài chính, Bộ Tư pháp,  

Bộ VHTTDL(Báo cáo); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (Báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP, TX; 

- Báo Thái Nguyên, Đài PTTH tỉnh, Trung tâm 

Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, VX (20b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Hoàng Sơn 

 

 
 



UBNH TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 18  tháng 01 năm 2022 

 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết Quy định 

 mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao  

của tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện Công văn số 6155/UBND-KGVX, ngày 07/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tham mưu xây 

dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Thái 

Nguyên, Sở VHTTDL đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội 

thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên gửi xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Trên cơ sở ý kiến tham gia 

của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình như sau: 

 

TT Tên cơ quan, đơn vị Ý kiến tham gia Ý kiến giải trình  

của Sở VHTTDL 

1.  Sở Tài chính (Tại CV số 

71/STC-HCSN) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

2.  Kho bạc nhà nước Thái Nguyên 

(Tại CV số 17/KBTN-KTNN) 

1. Đề nghị bổ sung tại Điều 2 - Mức chi trong 

dự thảo (I. Giải cấptỉnh; II. Giải thể thao các 

ngành, cấp huyện, cấp xã) 

2. Tại nội dung: các môn thể thao như: Thể dục 

dưỡng sinh, kéo co, biểu diễn võ thuật…trong 

Điều 2 dự thảo Nghị quyết đề nghị cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu, nên bổ sung mức chi đối với 

giải khuyến khích đối với cá nhân (phong 

cách đối với tập thể) để đầy đủ và thuận lợi 

trong quá trình triển khai thực hiện    

Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào 

nội dung dự thảo. 
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3.  Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tại CV 

số 74/SKHĐT-VXĐN) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

4.  Thanh tra tỉnh (Tại CV số 

36/TTR-NV2) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

5.  Công an tỉnh (Tại CV số 

204/CAT-PX03) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

6.  Sở Nông nghiệp và PTNT (Tại 

CV số 44/SNN-TCCB) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

7.  Sở Khoa học và Công nghệ (Tại 

CV số 20/KHCN-KHTC) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

8.  Sở Y tế (Tại CV số 100/SYT-

KHTC) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

9.  Sở Giao thông vận tải (Tại CV 

số 32/SGTVT-VP) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

10.  Sở xây dựng (Tại CV số 

42/SXD-VP) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

11.  Sở Công thương  

(Tại CV số 87/SCT-VP) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

12.  Sở Nội vụ (Tại Công văn số 

84/SNV-BTĐKT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

13.  Sở Lao động TB&XH (Tại CV 

số 129/SLĐTBXH-VP) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

14.  Sở Tài Nguyên&MT (Tại CV số 

138/STNMT-VP) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

15.  Cục Thuế tỉnh (Tại CV số 

41/CTTNG-VP)  

Nhất trí với nội dung dự thảo  

16.  Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Nhất trí với nội dung dự thảo  
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(Tại CV số 13/PTTH-TCHC) 

17.  Ban quản lý các KCN Thái 

Nguyên (Tại CV số 60/BQL-

QLDN) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

18.  Ban Dân tộc (Tại CV số 

53/BDT-CSDT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

19.  Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên 

(Tại CV số 23/CTK-TKXH) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

20.  Phòng Văn hóa và thông tin 

huyện Phú Lương (Tại CV số 

07/VHTT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

21.  Trung tâm VHTT&TT huyện 

Phú Lương (Tại CV số 

04/TTVHTT&TT-VNCĐTT) 

1. Mức chi thưởng tại mục 9: giải thể thao các 

ngành, cấp huyện, cấp xã (tùy từng địa phương, 

đơn vị mức thưởng không vượt quá mức thưởng 

tương ứng giải cấp tỉnh), đề nghị sửa như sau: 

(Tùy từng địa phương, đơn vị mức thưởng 

không thấp hơn 50% và không vượt quá 80% 

mức giải cấp tỉnh). 

2. Bổ sung mức chi giải thưởng nên xây dựng 

theo lộ trình 5 năm; 7 năm hoặc 10 năm. 

1. Tùy ngân sách hàng năm của địa 

phương, đơn vị mà mức chi cho 

khen thưởng tại các giải thể thao, đại 

hội Thể dục thể thao không vượt quá 

mức thưởng tương ứng giải cấp tỉnh. 

 

 

2. Chế độ khen thưởng tại các giải 

thể thao, đại hội Thể dục thể thao 

dựa trên các văn bản quy định của 

trung ương nên khi cấp trung ương 

có văn bản mới thay thế thay đổi chế 

độ thì cấp tỉnh mới có căn cứ để 

tham mưu xây dựng thay đổi cho phù 

hợp, không để lộ trình 5 năm hay 10 

năm như đề nghị. 

22.  Phòng VT&TT huyện Đồng Hỷ Nhất trí với nội dung dự thảo  
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(Tại CV số 02/VHTT) 

23.  Ủy ban nhân dân thành phố Thái 

Nguyên (Tại CV số 45/UBND-

VHTT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

24.  Ủy ban nhân dân huyện Định 

Hóa (Tại CV số 92/ UBND-

VHTT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

25.  Trường PTNK TDTT (Tại CV số 

04/ TrNKTT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

26.  UBND huyện Phú Bình (Tại CV 

số 70/UBND-VHTT 

  

27.  Phòng VT&TT huyện Võ Nhai 

(Tại CV số 86/UBND-VHTT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

28.  Phòng VT&TT huyện Đại Từ 

(Tại CV số 02/PVHTT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

29.  Phòng VT&TT thành phố Sông 

Công (Tại Cv số 02/VHTT) 

Nhất trí với nội dung dự thảo  

30.  Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên 

(Tại CV số 123/UBND-VHTT)  

Nhất trí với nội dung dự thảo  

 

 



UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:           /BC-STP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện chức năng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL), Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

- Tên dự thảo văn bản: Nghị quyết quy định mức thưởng tại các giải thể 

thao, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan trình văn bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: không. 

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: ngày 16/3/2022 kèm theo Công văn số 

209/SVHTTDL-QLTDTT ngày 28/01/2022 và Công văn số 505/SVHTTDL-

QLTDTT ngày 16/3/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định: đảm bảo quy định. 

Phần thứ nhất 

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

1. Về phạm vi điều chỉnh: cơ quan soạn thảo văn bản cần xác định hiệu lực 

về không gian của dự thảo để quy định chính xác phạm vi điều chỉnh của Nghị 

quyết. Lưu ý các giải thể thao của tỉnh Thái Nguyên không đồng nhất với các 

giải thể thao được tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

2. Về đối tượng áp dụng: đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể các 

đối tượng áp dụng của Nghị quyết để đảm bảo chính sách được thực hiện thống 

nhất, đồng bộ. Có thể xây dựng theo hướng liệt kê các đối tượng áp dụng bao 

gồm các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, các đối tượng chịu 

trách nhiệm thực hiện chính sách và các đối tượng khác có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan. 

II. SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH 

CỦA NHÀ NƯỚC; TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG 

NHẤT CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN 

HÀNH 

1. Thẩm quyền ban hành 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

112 28
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Căn cứ khoản 2 Điều 27 Luật ban hành văn bản QPPL, Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định “Chính sách, biện pháp nhằm bảo 

đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên”. 

Theo điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viện, 

vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu: “Các bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương … chi tiền 

thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể 

thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao của bộ, ngành, tỉnh  thành phố trực 

thuộc trung ương”. 

Căn cứ điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền “Quyết định các chế độ chi ngân sách 

đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.  

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết trên là đúng thẩm quyền.  

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Ngoài việc thực hiện ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền thì việc quy 

định chế độ thưởng cho vận động viên thể thao đạt giải tại các cuộc thi do địa 

phương tổ chức còn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. 

Chế độ này hiện đang được thực hiện theo Quyết định số 42/2012/QĐ-

UBND ngày 21/11/2012 Quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, Đại hội thể dục 

thể thao cấp tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện 

viên, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Tuy nhiên đánh giá từ góc độ xây dựng văn bản pháp luật (về thẩm quyền, căn 

cứ ban hành văn bản) và nội dung quy định (mức tiền thưởng) thì Quyết định số 

42/2012/QĐ-UBND đã phát sinh những  bất cập nhất định cần được rà soát, xử 

lý và khắc phục phù hợp. 

Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần thi đấu của các vận động 

viên thể thao, tăng thành tích cho sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh và bảo đảm 

thi hành thống nhất, hiệu quả Nghị định số 152/2018/NĐ-CP và Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015 như đã phân tích tại phần thẩm quyền ban hành, Hội đồng 

nhân dân ban hành Nghị quyết trên là cần thiết. Đồng thời, đề nghị cơ quan được 

giao chủ trì xây dựng dự thảo nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh phương án 

xử lý kịp thời Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND sau khi Nghị quyết được ban 

hành để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL. 

3. Căn cứ ban hành 

Đề nghị lược bỏ một số văn bản trong phần căn cứ ban hành do không có 

nội dung liên quan đến dự thảo văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2018-nd-cp-che-do-doi-voi-huan-luyen-vien-the-thao-trong-thoi-gian-tap-huan-399240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2018-nd-cp-che-do-doi-voi-huan-luyen-vien-the-thao-trong-thoi-gian-tap-huan-399240.aspx
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Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2020 (thẩm quyền ban hành văn bản đã 

được xác định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015). 

4. Nội dung cụ thể 

4.1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 

Trong thời gian qua, công tác phát triển thể dục thể thao luôn được Đảng, 

Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với quan điểm: “Phát triển thể dục, thể 

thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, 

thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực” và 

“Ðầu tư cho thể dục, thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất 

nước” (Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị).  

Bên cạnh đó, việc khuyến khích, tạo động lực để nâng cao tinh thần tập 

luyện và thi đấu đạt thành tích cao của các vận động viên là rất cần thiết nhằm 

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã nói chung và 

phát triển văn hoá – xã hội nói riêng theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH 

ngày 13/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX 

nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá, huy động và 

tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển 

văn hoá, thể thao và du lịch. Quan tâm phát triển thể thao thành tích cao”. 

Căn cứ những nội dung trên, việc tham mưu trình ban hành dự thảo nghị 

quyết là phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. 

4.2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với 

hệ thống pháp luật hiện hành 

Dự thảo văn bản được xây dựng trên cơ sở các quy định tại Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị 

định số 152/2018/NĐ-CP và xuất phát từ mục tiêu thực hiện những chính sách 

khen thưởng phù hợp để thu hút, khuyến khích tinh thần thi đấu của các vận 

động viên có năng khiếu, đóng góp cho sự nghiệp thể thao thành tích cao của 

tỉnh. Do đó đảm bảo về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo 

văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành. 

Để hoàn thiện dự thảo, cơ quan thẩm định đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên 

cứu một số nội dung sau: 

- Về tên gọi của văn bản, đề nghị chỉnh sửa để đảm bảo thống nhất với nội 

dung của dự thảo, theo hướng như sau: Nghị quyết quy định mức thưởng đối với 

vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Thay đổi tên Điều 2 dự thảo thành: “Mức chi tiền thưởng” để phù hợp 

với quy định về nội dung và tên gọi của Nghị quyết. 
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Để đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, dễ hiểu đối với các loại hình giải và mức 

thưởng, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát tính logic, thống nhất, phù hợp trong 

nội dung giải. Ví dụ: tại sao mục 3. Giải đồng đội không quy định giải phong 

cách? giải vận động viên xuất sắc tại mục 7 mức thưởng áp theo tiêu chí giải 

khuyến khích đối với cá nhân là chưa hợp lý về bố cục; mục 8 quy định “giải thể 

thao các nhóm tuổi cấp tỉnh” được quy định trong giải cấp tỉnh và “mức thưởng 

không vượt quá 80% mức thưởng tương ứng giải cấp tỉnh” dễ gây khó hiểu, 

thiếu rõ ràng. 

- Về mức chi thưởng đối với giải thể thao các ngành, cấp huyện, cấp xã 

(khoản 2 Điều 2 dự thảo nghị quyết): 

Tại khoản 2 Điều 2 dự thảo nghị quyết quy định mức thưởng đối với các 

vận động viên đạt thành tích tại giải thể thao của các ngành, cấp huyện, cấp xã 

không vượt quá mức thưởng tương ứng của giải cấp tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo 

quyền lợi của các vận động viên cũng như sự quan tâm đồng đều đối với phong 

trào thể dục thể thao và hạn chế trường hợp chênh lệch quá lớn về mức chi 

thưởng (trong cùng nội dung, cùng hạng giải) giữa các đơn vị, địa phương, tạo 

điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện văn bản, đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu quy định mức thưởng tối đa và mức thưởng tối thiểu của các giải thể 

thao ngành, cấp huyện, cấp xã so với mức thưởng tương ứng của giải cấp tỉnh. 

- Về kinh phí thực hiện (Điều 3 dự thảo nghị quyết):  

+ Đề nghị quy định ngắn gọn các nội dung về nguồn kinh phí cho các giải 

thể thao, Đại hội thể dục thể thao các cấp tại Điều 3 và sử dụng từ “chi tiền 

thưởng” thay cho từ “khen thưởng” để tránh gây nhầm lẫn giữa các nội dung về 

thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau: “Nguồn kinh phí chi tiền thưởng đối với 

vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao các cấp được bố trí 

trong dự toán ngân sách sự nghiệp thể dục thể thao hằng năm theo quy định 

pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước”. 

+ Dự thảo nghị quyết quy định nguồn kinh phí chi tiền thưởng tại giải thể 

thao các ngành do “các ngành tự bố trí trong kinh phí của đơn vị tùy vào khả 

năng thực tế”. Tuy nhiên, nội dung “tự bố trí kinh phí” trên có thể hiểu bao gồm 

toàn bộ các trường hợp sau: (1) đơn vị sử dụng kinh phí chi thưởng trích từ dự 

toán ngân sách nhà nước hàng năm cấp cho đơn vị; (2) đơn vị sử dụng kinh phí 

chi thưởng từ việc huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác; (3) đơn vị vừa 

sử dụng các nguồn huy động tài chính khác vừa bố trí từ dự toán ngân sách nhà 

nước cấp để làm kinh phí chi thưởng. Với trường hợp (2) và (3), nguồn kinh phí 

chi thưởng được bố trí hoàn toàn hoặc một phần từ các nguồn huy động khác, 

dẫn đến việc quy định các định mức chi thưởng cụ thể như dự thảo là chưa phù 

hợp (mức thưởng có thể bị chi phối bởi yêu cầu của nhà tài trợ). 

4.3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với văn bản của cơ 

quan nhà nước cấp trên 

Về nội dung quy định mức chi thưởng tại các giải thể thao, Đại hội thể dục 

thể thao của tỉnh, Nghị định số 152/2018/NĐ-CP giao thẩm quyền cho địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2018-nd-cp-che-do-doi-voi-huan-luyen-vien-the-thao-trong-thoi-gian-tap-huan-399240.aspx
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phương bố trí kinh phí chi tiền thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại các 

giải thi đấu thể thao của tỉnh và không quy định mức chi thưởng cụ thể. Do đó, 

căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương và các quy định của pháp luật, các 

quy định về mức thưởng tại dự thảo nghị quyết đảm bảo phù hợp. 

5. Về hiệu lực thi hành 

Dự thảo chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết nghiên cứu và dự kiến thời 

điểm có hiệu lực của văn bản phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật ban hành 

văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 48 Điều 1 Luật ban 

hành văn bản QPPL năm 2020). 

6. Về nơi nhận văn bản 

Đề nghị rà soát lại đảm bảo xác định đầy đủ các chủ thể để gửi văn bản 

QPPL do chính quyền địa phương ban hành (bao gồm: cơ quan giám sát, cơ 

quan kiểm tra, cơ ban ban hành văn bản, cơ quan Công báo và các cơ quan, tổ 

chức khác tuỳ theo nội dung của văn bản). 

III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày văn bản theo quy định của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản QPPL và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Cụ thể: 

- Đánh số dự thảo theo quy định của Điều 39 Nghị định 34/2016/NĐ-CP; 

- Đánh số trang văn bản theo quy định tại Điều 76 Nghị định 34/2016/NĐ-

CP; 

- Số thự tự các khoản tại Điều 2 theo chữ số Ả rập (1. và 2.), không dùng 

chữ số La Mã (I. và II.); số thứ tự và tiêu đề của khoản được trình bằng chữ in 

thường, kiểu chữ đứng (không in đậm); nghiên cứu xây dựng bố cục phần biểu 

nội dung/mức tiền thưởng đảm bảo dễ hiểu. 

- Phần nơi nhận: liệt kê cuối dòng có dấu chấm phẩy (;); riêng dòng cuối 

cùng gồm chữ “Lưu”, sau đó có dấu hai chấm (:), tiếp theo là chữ viết tắt “VT” 

(văn thư), dấu phẩy, chữ viết tắt tên đơn vị (hoặc bộ phận) soạn thảo văn bản và 

số lượng bản lưu được đặt trong ngoặc đơn, dấu chấm (.), viết tắt tên người soạn 

thảo văn bản và số lượng bản phát hành, cuối cùng là dấu chấm (.). 

Phần thứ hai 

KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

- Đề nghị xây dựng văn bản: chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định 

mức thưởng tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận tại văn bản số 48/HĐND-VP ngày 

07/3/2022. 
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- Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn 

bản: đã được thực hiện theo quy định (văn bản số 13/SVHTT&DL-DLTDTT 

ngày 05/01/2022). 

- Về đăng thông tin về nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân tỉnh: đã được thực hiện theo quy định (văn bản số 13/SVHTTDL-

QLTDTT ngày 05/01/2022). 

2. Về điều kiện trình dự thảo 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, tham mưu cho Uỷ 

ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh 

lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 121 Luật ban hành văn bản QPPL năm 

2015 ( được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật ban hành văn bản QPPL 

luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

- Dự thảo đã thực hiện đảm bảo quy trình quy định, đủ điều kiện trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm 

quyền. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức 

thưởng tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở VH-TT&DL (tham mưu); 

- Lãnh đạo Sở (đ/c Hằng, đ/c Sơn); 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 
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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

Số:        /BC-SVHTTDL Thái Nguyên, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

Của chế độ khen thưởng đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định  

mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, 

 Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 

 

 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Trong những năm qua, công tác Thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh đã 

được Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. 

Việc thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 đã hết 

hiệu lực, mức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đại thành tích tại các giải 

quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia hiện đang thực hiện theo Quyết định số 

22/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên; chế độ đối 

với huấn luận viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung huấn luyện, 

thi đấu được thực hiện theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của 

Chính phủ. Mức thưởng tại các giải thể thao, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh tại 

Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND hiện nay không còn phù hợp.  

Vì vậy việc bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND và xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật về mức chi thưởng tại các giải thể thao, đại hội thể dục thể 

thao tỉnh Thái Nguyên là cần thiết. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay tỉnh đang 

tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn 

quốc năm 2022.  

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2018/NĐ - CP  về 

quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong 

thời gian tập trung tập huấn và thi đấu. 

Với mục tiêu phát triển TDTT nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con 

người trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất, sức khỏe và 

tuổi thọ, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời 

sống văn hoá tinh thần của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Xây dựng nền TDTT tiến bộ, phát triển có tính dân tộc và khoa học. Phát 

triển rộng rãi phong trào TDTT quần chúng và tập trung phát triển những môn 

thể thao trọng điểm để nâng cao thành tích thể thao, thực hiện chuyên nghiệp 

hóa một số môn thể thao; nâng tầm phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh lên một 

tầm cao mới. 
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Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2025 (theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của 

HĐND tỉnh Thái Nguyên, thông qua Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025). Phấn đấu mục tiêu thể thao Thái 

Nguyên quyết tâm duy trì và giữ vững thành tích trong tốp 25 tỉnh, thành, ngành 

toàn quốc; tốp đầu các tỉnh miền núi toàn quốc góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh 

cần sớm quy định chế độ khen thưởng để khuyến khích các huấn luyện viên, vận 

động viên theo quy định mới của trung ương.  

2. Mục tiêu xây dựng chế độ khen thưởng 

2.1. Mục tiêu tổng thể 

- Xây dựng chế độ tiền thưởng cho vận động viên đạt giải tại các giải thể 

thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 

159/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông 

qua Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025. 

- Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với 

vận động viên, huấn luyện viên. Những chính sách khen thưởng phù hợp để thu 

hút và giữ chân các vận động viên có năng khiếu, đóng góp cho sự nghiệp 

TDTT thành tích cao của tỉnh.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, viên chức, 

huấn luyện viên, vận động viên hăng say tập luyện, cống hiến, thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT của tỉnh, 

từ đó thúc đẩy thể thao thành tích cao phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu của Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 

12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên. 

Phấn đấu mục tiêu xây dựng và phát triển thể dục thể thao nhằm nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước; tăng cường sức khỏe của nhân dân, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ 

thời kỳ hội nhập và phát triển, nâng cao thành tích của thể thao thành tích cao; 

quyết tâm duy trì và giữ vững thành tích trong tốp 25 tỉnh, thành, ngành mạnh 

nhất toàn quốc. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG 

1. Xác định vấn đề bất cập 

- Thực trạng: Sau gần 10 năm thực hiện chế độ khen thưởng giải tỉnh, đại 

hội thể dục thể thao cấp tỉnh theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 

21/11/2012 Quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, đại hội thể dục thể thao cấp 
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tỉnh, các giải toàn quốc, các giải quốc tế; tiền công của huấn luyện viên, vận 

động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Từ chế độ khen thưởng theo quyết định số 42/QĐ-UBND đã góp phần 

quan trọng để động viên, khuyến khích và tạo động lực thúc đẩy các vận động 

viên tập luyện và quyết tâm, nỗ lực thi đấu, giành thành tích tại các giải thể thao 

các cấp của tỉnh.  

Tuy nhiên do kinh phí khen thưởng cho các vận động viên thể thao đạt giải 

thể thao các cấp còn thấp và trước bối cảnh hiện nay, các tỉnh, thành, ngành trên 

toàn quốc đều ban hành các chính sách về nâng chế độ khen thưởng để quan tâm 

thu hút, đầu tư cho lực lượng VĐV thi đấu tại các giải thể thao các cấp của tỉnh, 

dẫn đến công tác tuyển chọn vận động viên gặp nhiều khó khăn; lực lượng VĐV 

của một số môn thể thao mũi nhọn truyền thống có xu hướng ngày một bị thiếu 

hụt, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích TDTT của tỉnh nhà; Khen thưởng thấp dẫn 

đến giải đấu không thu hút được các vận động viên có trình độ chuyên môn cao 

do đó chất lượng giải thể thao thấp, giải thi đấu thể thao ngày càng ít vận động 

viên tham dự. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Nâng chế độ khen thưởng cho các vận động viên đạt giải tại các giải thể 

thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên. 

1. Giải cấp tỉnh: 

  

TT Nội dung/giải 

Nhất 

(Vàng) 

(VNĐ) 

Nhì 

(Bạc) 

(VNĐ) 

Ba 

(Đồng) 

(VNĐ) 

Giải 

khuyến 

khích  

(VNĐ) 

Giải 

phong 

cách  

(VNĐ) 

Giải 

VĐV 

xuất sắc 

(VNĐ) 

1 Cá nhân 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000   

2 Giải đôi 1.800.000 1.500.000 1.200.000    

3 Giải đồng đội 2.000.000 1.700.000 1.400.000    

4 Giải các môn thể 

thao tập thể 

Mức thưởng chung bằng số 

vận động viên theo quy định 

của Điều lệ giải nhân với 

50% mức thưởng cá nhân 

tương ứng 

 1.500.000 1.500.000 

5 Giải toàn đoàn 

đối với Đại hội 
8.000.000 5.000.000 3.000.000    
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Thể dục thể thao 

6 Giải toàn đoàn 

đối với các giải 

thể thao riêng lẻ 

3.000.000 2.200.000 1.500.000 

   

2. Giải thể thao cấp huyện, cấp xã, ngành của tỉnh: Căn cứ khả năng cân 

đối ngân sách, mức chi tiền thưởng tối thiểu không thấp hơn 50% và tối đa 

không vượt quá mức chi tiền thưởng tương ứng giải cấp tỉnh. 

1.3. Các giải pháp để xây dựng chế độ khen thưởng 

Quy định mức chi thưởng mới tại các giải thể thao, đại hội thể dục thể thao 

của tỉnh Thái Nguyên nhằm khen thưởng kịp thời, khuyến khích, động viên đối 

với vận động viên lập thành tích trong thi đấu các giải thể thao, đại hội thể dục 

thể thao của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh. 

1.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chế độ khen thưởng 

+ Tích cực: Thực hiện chính sách khen thưởng vận động viên đạt thành 

tích sẽ tạo ra những động lực, chuyển biến tích cực cho các vận động viên hăng 

say tập luyện, phấn đấu giành thành tích cao; là động lực thúc đẩy mọi người 

dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe góp phần cải thiện 

tầm vóc, thể lực người Việt Nam; nâng cao số người tập luyện thể dục thể thao 

cũng như giai đình thể thao; mở rộng phạm vi, đối tượng để tuyển chọn vận 

động viên có năng khiếu thể dục thể thao phục vụ cho công tác đào tạo vận động 

viên thể thao thành tích cao. 

+ Tiêu cực: Sử dụng ngân sách nhà nước để khen thưởng sẽ làm tăng chi 

ngân sách nhà nước. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở 

Nội vụ, Sở Tư pháp về quy định mức thưởng tại các giải thể thao, Đại hội thể dục 

thể thao của tỉnh Thái Nguyên và có biên bản thống nhất các nội dung nêu trên. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn đề nghị thẩm định hồ sơ 

xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thưởng tại các giải thể thao, Đại hội 

thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên gửi Sở Tư pháp thẩm định. Căn cứ ý kiến 

thẩm định của sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động của 

chính sách. 

 IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách: Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 
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Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chế độ khen thưởng đề nghị 

xây dựng Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải 

thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên./. 

   

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh,  

- Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thi Mai 

  



UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-SVHTTDL Thái Nguyên, ngày        tháng 3 năm 2022 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

 đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  

Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, 

Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thực hiện Công văn số 6155/UBND-KGVX, ngày 07/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết quy 

định mức thưởng tại các giải thể thao, đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên; 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức 

thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của 

tỉnh Thái Nguyên, gửi văn bản xin ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đơn vị 

có liên quan. Sau khi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết gửi Sở Tư pháp 

thẩm định. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo số 112/BC-STP 

ngày 28/3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình, tiếp thu ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy 

định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể 

thao của tỉnh Thái Nguyên như sau: 

(Có bảng tổng hợp, giải trình kèm theo) 

Trên đây là giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với 

hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động viên 

tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, QLTDTT (Đ4b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thị Mai 
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Bảng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với Nghị quyết Quy định mức thưởng 

đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo báo cáo số:             /BC-SVHTTDL ngày      /3/2022 của Sở VHTTDL Thái Nguyên)  
 

 

TT NỘI 

DUNG 

Ý KIẾN THAM GIA Ý KIẾN GIẢI TRÌNH CỦA SỞ VHTTDL 

 

 

 

1 

 

Đối 

tượng, 

phạm vi 

điều 

chỉnh 

 

1. Về phạm vi điều chỉnh: cơ quan soạn thảo văn 

bản cần xác định hiệu lực về không gian của dự thảo để 

quy định chính xác phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết. 

Lưu ý các giải thể thao của tỉnh Thái Nguyên không 

đồng nhất với các giải thể thao được tổ chức trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên.  

2. Về đối tượng áp dụng: đề nghị nghiên cứu bổ 

sung quy định cụ thể các đối tượng áp dụng của Nghị 

quyết để đảm bảo chính sách được thực hiện thống nhất, 

đồng bộ. Có thể xây dựng theo hướng liệt kê các đối 

tượng áp dụng bao gồm các đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách, các đối tượng chịu trách nhiệm 

thực hiện chính sách và các đối tượng khác có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 

2 
Sự cần 

thiết ban 

hành văn 

bản 

Đề nghị cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự thảo 

nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý 

kịp thời Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND sau khi Nghị 

quyết được ban hành để đảm bảo tính thống nhất trong 

hệ thống văn bản QPPL. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu 

ý kiến của Sở Tư pháp. Sau khi Nghị quyết 

được ban hành, Sở VHTTDL sẽ tham mưu 

cấp có thẩm quyền bãi bỏ Quyết định số 

42/2012/QĐ-UBND   

3 
Căn cứ 

ban hành 

Đề nghị lược bỏ một số văn bản trong phần căn cứ 

ban hành do không có nội dung liên quan đến dự thảo 

văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật ban hành văn bản QPPL năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban 

hành văn bản QPPL năm 2020 (thẩm quyền ban hành 

văn bản đã được xác định tại Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2015 và Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015). 
4 

Tính hợp 

hiến, hợp 

pháp và 

tính 

thống 

nhất của 

dự thảo 

văn bản 

với hệ 

thống 

pháp luật 

hiện 

hành 

- Về tên gọi của văn bản, đề nghị chỉnh sửa để đảm 

bảo thống nhất với nội dung của dự thảo, theo hướng như 

sau: Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động 

viên tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao của 

tỉnh Thái Nguyên. 

- Thay đổi tên Điều 2 dự thảo thành: “Mức chi tiền 

thưởng” để phù hợp với quy định về nội dung và tên gọi 

của Nghị quyết. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát tính logic, thống 

nhất, phù hợp trong nội dung giải. Ví dụ: tại sao mục 3. 

Giải đồng đội không quy định giải phong cách? giải vận 

động viên xuất sắc tại mục 7 mức thưởng áp theo tiêu chí 

giải khuyến khích đối với cá nhân là chưa hợp lý về bố 

cục; mục 8 quy định “giải thể thao các nhóm tuổi cấp 

tỉnh” được quy định trong giải cấp tỉnh và “mức thưởng 

không vượt quá 80% mức thưởng tương ứng giải cấp 

tỉnh” dễ gây khó hiểu, thiếu rõ ràng. 

- Về mức chi thưởng đối với giải thể thao các 

ngành, cấp huyện, cấp xã (khoản 2 Điều 2 dự thảo nghị 

quyết) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định 

mức thưởng tối đa và mức thưởng tối thiểu của các giải 

thể thao ngành, cấp huyện, cấp xã so với mức thưởng 

Sở VHTTDL đã tiếp thu, chỉnh sửa. Riêng 

Giải đồng đội không quy định giải phong 

cách vì tại một số môn thi đấu giải đồng đội 

được cộng điểm từ thành tích thi đấu của 

các cá nhân. 
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tương ứng của giải cấp tỉnh. 

- Về kinh phí thực hiện (Điều 3 dự thảo nghị quyết):  

+ Đề nghị quy định ngắn gọn các nội dung về 

nguồn kinh phí cho các giải thể thao, Đại hội thể dục thể 

thao các cấp tại Điều 3 và sử dụng từ “chi tiền thưởng” 

thay cho từ “khen thưởng” để tránh gây nhầm lẫn giữa 

các nội dung về thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau: 

“Nguồn kinh phí chi tiền thưởng đối với vận động viên 

tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao các cấp 

được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp thể dục 

thể thao hằng năm theo quy định pháp luật về phân cấp 

quản lý ngân sách nhà nước”. 

+ Dự thảo nghị quyết quy định nguồn kinh phí chi 

tiền thưởng tại giải thể thao các ngành do “các ngành tự 

bố trí trong kinh phí của đơn vị tùy vào khả năng thực 

tế”. Tuy nhiên, nội dung “tự bố trí kinh phí” trên có thể 

hiểu bao gồm toàn bộ các trường hợp sau: (1) đơn vị sử 

dụng kinh phí chi thưởng trích từ dự toán ngân sách nhà 

nước hàng năm cấp cho đơn vị; (2) đơn vị sử dụng kinh 

phí chi thưởng từ việc huy động các nguồn tài chính hợp 

pháp khác; (3) đơn vị vừa sử dụng các nguồn huy động 

tài chính khác vừa bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước 

cấp để làm kinh phí chi thưởng. Với trường hợp (2) và 

(3), nguồn kinh phí chi thưởng được bố trí hoàn toàn 

hoặc một phần từ các nguồn huy động khác, dẫn đến việc 

quy định các định mức chi thưởng cụ thể như dự thảo là 

chưa phù hợp (mức thưởng có thể bị chi phối bởi yêu cầu 

của nhà tài trợ). 
5 

Hiệu lực 

thi hành 

Đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, 

chỉnh sửa. 
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nghiên cứu và dự kiến thời điểm có hiệu lực của văn bản 

phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật ban hành văn 

bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 

48 Điều 1 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2020). 
6 

Về nơi 

nhận 

văn bản 

Đề nghị rà soát lại đảm bảo xác định đầy đủ các chủ 

thể để gửi văn bản QPPL do chính quyền địa phương ban 

hành (bao gồm: cơ quan giám sát, cơ quan kiểm tra, cơ 

ban ban hành văn bản, cơ quan Công báo và các cơ quan, 

tổ chức khác tuỳ theo nội dung của văn bản). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu 

ý kiến 

7 
Ngôn 

ngữ, Kỹ 

thuật 

soạn 

thảo văn 

bản 

Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày văn bản theo 

quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL 

và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản QPPL 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, 

chỉnh sửa. 

8 
Về điều 

kiện 

trình dự 

thảo 

 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 

định, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ 

sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo 

văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp theo quy định 

tại Điều 121 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 ( 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật ban hành 

văn bản QPPL luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu 

ý kiến 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2022/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, 

Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ V 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 

14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viện, vận động viên thể thao 
trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 

12 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ 
chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; 

Xét Tờ trình số         /TTr-UBND, ngày     tháng    năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động 
viên tại các giải thể thao,Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo 
thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

DỰ THẢO 4 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2019-nd-cp-huong-dan-luat-the-duc-the-thao-sua-doi-412696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-152-2018-nd-cp-che-do-doi-voi-huan-luyen-vien-the-thao-trong-thoi-gian-tap-huan-399240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-200-2011-ttlt-btc-bvhttdl-che-do-chi-tieu-tai-chinh-133808.aspx
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1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này áp dụng mức thưởng bằng tiền đối với 

vận động viên lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể 

thao của tỉnh Thái Nguyên. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Vận động viên đạt giải tại các giải thể thao, Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã. 

Vận động viên đạt giải tại các giải thể thao ngành của tỉnh Thái Nguyên sử 

dụng kinh phí chi tiền thưởng từ kinh phí tự chủ thuộc ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Mức chi tiền thưởng 

1. Giải cấp tỉnh: 

  

TT Nội dung/giải 

Nhất 

(Vàng) 

(VNĐ) 

Nhì 

(Bạc) 

(VNĐ) 

Ba 

(Đồng) 

(VNĐ) 

Giải 

khuyến 

khích  

(VNĐ) 

Giải 

phong 

cách  

(VNĐ) 

Giải 

VĐV 

xuất sắc 

(VNĐ) 

1 Cá nhân 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000   

2 Giải đôi 1.800.000 1.500.000 1.200.000    

3 Giải đồng đội 2.000.000 1.700.000 1.400.000    

4 Giải các môn thể 

thao tập thể 

Mức thưởng chung bằng số vận 

động viên theo quy định của 

Điều lệ giải nhân với 50% mức 

thưởng cá nhân tương ứng 

 1.500.000 1.500.000 

5 Giải toàn đoàn đối 

với Đại hội Thể 

dục thể thao 

8.000.000 5.000.000 3.000.000 

   

6 Giải toàn đoàn đối 

với các giải thể 

thao riêng lẻ 

3.000.000 2.200.000 1.500.000 

   

2. Giải thể thao cấp huyện, cấp xã, ngành của tỉnh: Căn cứ khả năng cân đối 

ngân sách, mức chi tiền thưởng tối thiểu không thấp hơn 50% và tối đa không vượt 

quá mức chi tiền thưởng tương ứng giải cấp tỉnh. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí chi tiền thưởng được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên 

theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, Kỳ họp thứ V thông 

qua ngày….tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm 2022./.  

Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội (Báo cáo); 

- Chính phủ (Báo cáo); 

- Các Bộ: Tài chính, Bộ Tư pháp,  

VH-TT&DL(Báo cáo); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (Báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP, TX; 

- Báo Thái Nguyên, Đài PTTH tỉnh, Trung tâm Thông 

tin tỉnh; 

- Lưu: VT, VX (20b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Hoàng Sơn 

 

 
 

 



Cơ quan: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Nguyên
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TNH UY THAI NGUYEN BANG CQNG SAN VIT NAM 

S 445-KL/TU Thai Nguyen, ngày 18 tháng 5 nàm 2022 

KET LUJN 
CUA BAN THIJONG VJ TINH U 

v chü trtro'ng quy dnh  mü'c thtr&ng dôi vol 4n dng viên 
tii các giãi th thao, Bai hôi The dye the thao cüa finh 

Ngày 18/5/2022, tti Hi nghj Ban Thuàng viii Tinh üy thn thir 31, 
khóa XX, nhiêm k' 2020 - 2025, Ban can sir dáng Uy ban nhân dan tinh có 
T?i trInh so 1259-TTr/BCSD ngày 17/5/2022 báo cáo, xin kiên ye chü 
trucxng quy djnh mirc thiiing di vri 4n dng viên tii các giái th thao, Dai 
hôi The dUe the thao cUa tinh. 

Sau khi xem xét Ti trInh s6 1259-TTr/BCSD ngày 17/5/2022 cüa Ban 
can sir dáng Uy ban nhân dan tinh và các tài 1iu có lien quan (gi kern); ' 
kiên thâm djnh, dê nghj (dóngj) cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch, Sâ Tir 
pháp; xem xét kiên thâm djnh và tham mi.ru cüa Van phông Tinh üy. Can 
ctr khoán 5, Diéu 2, Quy ch lam vic cOa Ban Chp hành Dâng b tinh quy 
djnh ye trách nhim, nhim vi, quyên han  cüa Ban ThiRing vii Tinh üy: 
"Ban Thzr&ng vy Tinh z,y cho j kiên ye nhfrng djnh hu'ó'ng, chü trtcollg và quyét 
djnh quan trQng trong chwo'ng trinh hoqt dç5ng, chu'crng trinh các k)) hQp cia 
Hç5i dóng nhán dan tinh ye kinh té - xã h5i, ngân sách,...", Ban Thuäng vv 
Tinh üy dä thão luin và thông nhât kêt 1un nhi.r sau: 

1. Dng v ehü trucrng di vri d nghj ciia Ban can s1r dãng Uy ban 
nhân dan tinh ye: quy djnh mirc thithng di vOi vn dng viên tai  các giái the 
thao, Dai  hi The diic the thao cUa tinh. 

2. Ban can sir dáng Uy ban nhân dan tinh chju trách nhim toàn din truâc 
pháp 1u.t ye so 1iu báo cáo Va ni dung cCia dê nghj nêu trên (tqi Ta trInh so 
1259-TTr/BCSD ngày 17/5/2022 cza Ban can sy dáng Uy ban nhân dan tinh 
và trong các tài lieu, ho scr g&i kern); so lieu phài báo dam chInh xác; nôi 
dung cüa die nghj phái báo dam dung các quy djnh cüa pháp lut, tuân thu 
dung, day dñ các chü truong, dung lii, quy djnh cüa Dáng và Quy ché lam 
vic cña Ban Chap hành Dãng b tinh khóa XX, nhim kS'  2020 - 2025. 

3. Giao Ban can sir dang Uy ban nhân dan tinh tip thu kin cüa Ban 
Th.thng vi Tinh üy tai Hi nghj, chi dao  Uy ban nhân dan tinh bô sung, hoàn 
thin ho so, ni dung van bàn bão dam tuân thñ day dü, chtt chë, chInh xác 
các quy djnh cüa Dáng và pháp lust cüa Nhà nuàc; chi dao  co quan chuyên 
mOn tong hgp, lam rO phân ngân sách nhà nuc tang them khi áp dung eác 
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mirc thuâng cüa các quy djnh mOi so vri mrc thuâng hin hành, vic bão 
dam nguôn kinh phi chi lam can cü d cp có thâm quyên xem xét; tiêp tiic 
trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh theo thâm quyên và Hi 
diông nhân dan tinh phâi hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1u.t dôi vii 
quyêt djnh cüa mInh. Trong qua trInh triên khai, Ban can si.r dáng Uy ban 
nhân dan tinh can thuèng xuyên chi dao kiém tra, don doe, giám sat vic chap 
hành các quy dijnh cüa Dãng và pháp 1ut cüa Nhà niiOc, kjp th?ii phát hin, xir 
12 các sai phm và xü 1 can b (nu có); tuyt dOi không dê triic igi chInh 
sách, khOng dé xãy ra tiêu circ, tham nhQng, lang phi. Trong qua trInh to chirc 
triên khai thirc hin, nêu có sal sot, Ban can sr dâng Uy ban nhân dan tinh phái 
hoàn toàn chju trách nhim theo thâm quyên; báo cáo, xin kiên cap có thâm 
quyên khi phát sinh vu&ng mac. 

Ban Thung vi Tinh üy kt lun d cáe cci quan, don vi lien quan triên 
khai thi.rc hiên.j)/ 

Ncii nhân: 

- Dâng doàn HDND tinh 
- Ban can sir dang UBND tinh, 
- Van phOng Tinh üy: LD; P.TH, 
- Lixu Van phOng Tinh üy (18). 

Người ký: Tỉnh ủy Thái Nguyên
Thời gian ký: 26.05.2022
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